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         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

        TRƯỜNG THCS HOÀNG LÊ KHA    


     



      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                                                                                                                                                 Quận 6, ngày  10     tháng  9   năm 2020
LỊCH THỰC HÀNH SINH HỌC HỌC KÌ I
NĂM HỌC 2020 – 2021
	STT
	TUẦN
	KHỐI LỚP
	TÊN BÀI THỰC HÀNH
	GHI 

CHÚ

	
	
	6


	7


	8


	9


	
	

	1
	02

(14/09- 19/09)
	
	Tiết 3 
	
	
	Quan sát một số động vật nguyên sinh 
	

	2
	03

(21/09 - 26/09)


	Tiết 5 
	
	
	
	Kính lúp , kính hiển vi và cách sử dụng 

	

	
	
	Tiết 6
	
	
	
	Quan sát tế bào thực vật
	

	3
	06

(12/10 - 17/10)
	Tiết 11
	
	
	
	Quan sát biến dạng của rễ
	

	
	
	
	
	Tiết 12
	
	Tập sơ cứu băng bó cho người gãy xương
	

	4
	07

(19/10 - 24/10)
	
	
	
	Tiết 14
	Quan sát hình thái nhiễm sắc thể
	

	5
	08

( 26/10 - 31/10)
	
	Tiết 16
	
	
	Quan sát cấu tạo ngoải và hoạt động sống của giun đất
	

	6
	09

(02/11 - 07/11) 


	Tiết 17
	
	
	
	Quan sát biến dạng của thân
	

	7
	10

(09/11 - 14/11)
	
	
	Tiết 19
	
	Sơ cứu cầm máu 
	

	
	
	
	
	
	Tiết 20 
	Quan sát và lắp ráp mô hình ADN
	

	
	
	
	Tiết 20
	
	
	Quan sát một số thân mềm
	

	8
	12

(23/11 – 28/11)


	
	Tiết 23
	
	
	Quan sát cấu tạo ngoải và hoạt động sống của tôm sông
	

	
	
	
	
	Tiết 24
	
	Hô hấp nhân tạo
	

	9
	13

(30/11 -05/12)
	Tiết 26
	
	
	
	Quan sát biến dạng của lá 
	

	
	
	
	
	
	Tiết 26
	Nhận biết vài dạng đột biến
	

	10
	14

(07/12 - 12/12)


	
	
	
	Tiết 28
	Quan sát thường biến
	

	11
	15

(14/12 - 19/12 )


	
	Tiết 29
	
	
	Xem băng hình về tập tính sâu bọ
	

	12
	16
(21/12- 26/12 ) 


	
	Tiết 32
	
	
	Mổ và quan sát cấu tạo cá chép
	


                    Duyệt của BGH   




               


       


P. Hiệu trưởng 









GV kiêm nhiệm phòng thí nghiệm















         Nguyễn Lê Trúc Quỳnh
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          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

        TRƯỜNG THCS HOÀNG LÊ KHA    


     



      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                                                                                                                                                 Quận 6, ngày   10  tháng  9    năm 2020
LỊCH THỰC HÀNH SINH HỌC HỌC KÌ II
NĂM HỌC 2020 –  2021
	STT
	TUẦN
	KHỐI LỚP
	TÊN BÀI THỰC HÀNH
	GHI 

CHÚ

	
	
	6


	7


	8


	9


	
	

	1. 
	20

(18/1-23/1)
	
	
	Tiết 39
	
	Phân tích một khẩu phần cho trước
	

	2. 
	
	
	
	
	Tiết 39
	Tìm hiểu thành tựu chọn giống vật nuôi và cây trồng
	

	3. 
	23
(17/2-20/2)

	
	Tiết 45

Tiết 46
	
	
	Xem video về đời sống, tập tính của chim
	

	4. 
	
	
	
	Tiết 46
	
	Tìm hiểu chức năng(liên quan đến cấu tạo) của tủy sống
	

	5. 
	
	
	
	
	Tiết 46
	Tìm hiểu môi trường và ảnh hưởng của một số nhân tố sinh thái
	

	6. 
	26

(08/3-13/3)
	
	
	
	Tiết 51

Tiết 52
	Hệ sinh thái
	

	7. 
	27

(15/3-20/3)
	
	Tiết 54
	
	
	Xem băng hình về đời sống và tập tính của Thú
	

	8. 
	30
(05/4-10/4)
	
	
	
	Tiết 59

Tiết 60
	Tìm hiểu môi trường địa phương
	

	9. 252
	32
(19/4-24/4)
	
	
	
	Tiết 64
	Vận dụng luật bảo vệ môi trường
	

	10. 2
	33
(26/4-1/5) 
	
	Tiết 65

Tiết 66
	
	
	Tìm hiểu một số động vật có tầm quan trọng kinh tế ở địa phương
	

	11. 2
	35
(10/5-15/5)
	
	Tiết 69

Tiết 70
	
	
	Tham quan thiên nhiên
	


                    Duyệt của BGH   




               


       

GV. Phòng thí nghiệm
P. Hiệu trưởng
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